
 

1 Võ Thị Như Ý 10/02/1992 096192006228 26/5/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
005880/CM-

CCHN
29/12/2023

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo quy 

định của Thông tư liên tịch số 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

2 Nguyễn Băng Nguyệt 09/01/1987 096187008227 02/7/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Kỹ thuật y
003278/CM-

CCHN
23/11/2016 Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

3 Lê Minh Ẩn 05/10/1964 096064005806 28/10/2024 Bộ Công an Bác sĩ
002180/CM-

CCHN
19/9/2014 Khám chữa bệnh Nội khoa

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi phạm 

vi hành nghề

4 Trần Thị Thanh 12/03/1991 096191000878 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
004199/CM-

CCHN
31/07/2018

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

5 Lê Chí Hướng 03/11/1992 095092007029 20/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
003200/BL-

CCHN
17/02/2020

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

6 Đặng Hồng Nghĩa 28/01/1992 096092002718 13/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
003197/CM-

CCHN
21/9/2016

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh

7 Đặng Huyền Trân 01/01/1996 095196000135 06/4/2026 Bộ Công an Điều dưỡng
0002909/BL-

CCHN
10/6/2019

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

8 Phạm Thị Thúy Lan 20/10/1984 096184009022 04/11/2024 Bộ Công an Y sỹ
00531/CM-

CCHN
01/02/2013

Theo Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

Năm sinh Số GPHN Nơi cấp

DANH SÁCH THU HỒI, HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ/GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ Y ĐỢT 56

(theo Quyết định số:              /QĐ - SYT ngày 21/10/2026 của Giám đốc Sở Y tế Cà Mau)

T

T
Họ tên Số CMND Ngày cấp Nơi cấp

Chức danh 

chuyên môn

Ngày cấp 

GPHN
Phạm vi hành nghề

Lý do thu hồi 

và hủy 



9 Lê Thị Lan 04/9/1980 037180010022 01/9/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
000791/CM-

CCHN
31/12/2013

Theo Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

10 Đặng Văn Cháy 16/03/1981 096081015038 20/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
002413/CM-

CCHN
22/6/2015

Theo Quyết định số 

41/2015/QĐ-BNV

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

11 Lê Kim Cương 18/12/1984 096184000371 19/12/2024 Bộ Công an Y sỹ
004004/CM-

CCHN
14/3/2018

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo quy 

định của Thông tư liên tịch số 

10/2015TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh

12 Lâm Tài Triệu 14/12/1991 096091014470 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
004342/CM-

CCHN
09/01/2019

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh

13 Trương Việt Nữ 06/7/1992 096192005933 04/02/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
004094/CM-

CCHN
04/6/2018

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề
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